
THÔNG TIN TRUỜNG ACADEMIES AUSTRALASIA COLLEGE 

  

I. Tổng quan về Tập đoàn giáo dục Academies Australasia Group: 

• Thành lập năm 1908, Academies Australia Group (AKG) có 116 năm kinh nghiệm 

và 

thành công trong lĩnh vực giáo dục tại Úc. 

• Tập đoàn giáo dục AKG, đuợc xuất hiện trong danh sách niêm yết của Sở Chứng 

Khoán Úc (ASX), và đây cũng là việc chứng nhận tổ chức giáo dục đạt tiêu chuẩn, 

đuợc giám sát, tuân thủ theo các quy định chặt chẽ về báo cáo tài chính của ASX. 

• Tập đoàn có 18 truờng trong đó: 8 trường ở Sydney, 5 truờng ở Melborume, 1 

truờng ở Adelaide, 1 trường ở Brisbane và Gold Cost, 1 truờng tại Perth, 1 ở 

Dubbo và AAC ở Singapore, 15 trong số 18 truờng thuộc quản lý của Tập đoàn. 

• Hàng năm tập đoàn đào tạo khoảng 100,000 sinh viên tới từ 123 nuớc trên thế giới. 

• Tập đoàn giảng dậy hơn 250 chương trình từ các chương trình Tiếng anh, PTHT, 

Nghề tới Các chương trình cao hơn như Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ. 

II. Danh sách các trường thuộc Academies Australasia Group – Úc: 

• Sydney: 

- Trường Academies Australasia Institute 

- Trường Academies of English (Tiếng Anh) 

- Trường Australian College of Technology (Cao đẳng kỹ thuật) 

- Trường Australian International High School (Trường THPT) 

- Trường Cao đẳng Benchmark College 

- Trường Clarendon Business College (Cao đẳng Kinh doanh) 

- Trường College of Sport & Fitness (Cao đẳng Thể dục & Thể thao) 

- Trường Supreme Business College 

• Adelaide: Print Training Australia 

• Perth: Language Link 

• Melbournme: 

- Trường Academies Australasia Polytechnnic 

- Trường Discover English 

- Trường Skill Training Australia 

- Trường Spectre Training 

- Trường Vostro Institute 

• Brisbane and Gold Coast 

- Trường Brisbane School of Hairdressing 

- Trường Brisbane School of Beauty 

- Trường Gold Coast School of Hairdressing 

• Armidale and Dubbo: Trường RuralBiz Training 

• Singapore: Trường Academies Australasia College 



III. Tổng quan về Truờng Academies Australasia College 

• Thành lập năm 1992 duới tên Học viện Washington dưới sự quản lý của Bộ 

Giáo dục Singapore 

• Năm 2009 là một trong những truờng thuộc tâp đoàn Academies Australia Group 

• Năm 2010, chính thức đổi tên thành Truờng Academies Australasia College 

(AAC) và cấp chứng chỉ chất luợng đào tạo 4 năm ERF 

• Năm 2012, được ban Giáo dục Tư Thục cấp chứng nhận Edutrust. 

• Là một trong những truờng Cao đẳng hàng đầu của Singapore đào tạo các chương 

trình Tiếng Anh, Khóa học luyện thi vào các truờng Công lập, tới các khóa học 

Cao đẳng và Cao đẳng nâng cao, cũng như việc định hướng lộ trình cho từng sinh 

viên tham gia học các chương trình tại các truờng thuộc tập đoàn AGK tại Úc. 

 

IV. Chương trình đào tạo và học phí tai AAC Singapore 

1. Chương trình Tiếng anh 

a. Tiếng anh dành cho người nước ngoài (Bán thời gian và Toàn thời gian) 

▪ Cấp độ 1: Dành cho người mới bắt đầu (Foundation) 

▪ Cấp độ 2: Trình độ Sơ cấp (Elementary) 

▪ Cấp độ 3: Trình độ trung cấp (Pre-Intermadiate) 

▪ Cấp độ 4: Trình độ Cao Cấp (Intermediate) 

▪ Cấp độ 5: Trình độ nâng cao (Upper – Intermadiate) 

▪ Trình độ Cơ bản & Sơ cấp (Foundation & Elementary) 

▪ Trình độ Sơ cấp & Trung cấp (Elementary & Pre-Intermadiate) 

▪ Trình độ Trung cấp & Cao Cấp (Pre-Internmadiate & Intermadiate) 

▪ Trình độ Cao cấp và Nâng cao (Intermatidate & Upper – Intermadiate) 

▪ Chương trình từ trình độ Cơ bản tới Nâng cao (From Foundation to 

Intermadiate 

▪ Chương trình từ trình độ Sơ cấp tới Nâng cao (From 

Elementary to Intermadiate) 

▪ Chứng chỉ tiếng anh cho người nước ngoài (15 tháng – bán thời gian) 

▪ Chứng chỉ tiếng anh cho người nước ngoài (15 tháng – toàn thời gian) 

b. Luyện thi IELTS (Bán thời gian - 3&9 tháng) 

2. Chương trình Dự bị 

a. Luyện thi Chứng chỉ AEIS & S-AEIS để thi vào trường Công lập 

Singapore 

▪ Luyện thi tiểu học 3, 4 để thi vào Tiểu học 4,5 của các trường Chính phủ 

▪ Luyện thi Tiều học 6 và THCS 1,2 để thi vào THCS 1,2,3 của các 

trường Chính phủ Singapore 

b. Luyện thi chứng chỉ O level – Cambridge (bao gồm 5 môn) 

▪ Tiếng anh 

▪ Toán sơ cấp 

▪ Toán cao cấp 

▪ Nguyên lý kế toán 

▪ Tổng hợp khoa học 

▪ Tiếng hoa * (Có thể chọn hoặc không) 



 Sau khi tốt nghiệp, học sinh được nhận bằng O Level, có thể nộp hồ 

sơ theo học các chương trình sau: 

▪ Trường dự bị Đại học Singapore (A Level/THPT) 

▪ Cao đẳng công lập 

▪ Tổ chức giáo dục và trường tư thục tại Singapore 

▪ Đi du học nước khác ngoài Singapore 

c. Luyện thi chứng chỉ IGCSE – Cambridge (Bao gồm các môn học yêu 

cầu và tự chọn dưới đây) 

Môn bắt buộc: 

▪ Tiếng anh (ngôn ngữ chính) 

▪ Toán 

▪ Toán cao cấp 

▪ Kế toán 

▪ Tổng hợp khoa học (Sinh, Hóa và Lý) 

Môn tự chọn: 

▪ Tiếng hoa * (ngôn ngữ chính) 

▪ Nghiên cứu kinh doanh 

▪ Khoa học Máy tính 

▪ Công nghệ thông tin và truyền thông 

▪ Du lịch và lữ hành 

 Sau khi tốt nghiệp khóa học, học sinh tham gia kỳ thi IGCSE và có 

thể sử dụng kết quả cùng chứng chỉ để nộp hồ sơ theo học các 

chương trình sau: 

▪ Cao đẳng công lập (5 Cao đẳng công lập của Singapore) 

▪ Tổ chức giáo dục và trường tư thục tại Singapore 

▪ Đi du học nước khác ngoài Singapore 

 

3. Chương trình Chứng chỉ, Cao đẳng và Cao đẳng nâng cao 

a. Chương trình đào tạo chứng chỉnh 

- Chứng chỉ IV trong Kinh doanh (6 tháng) 

- Cao đẳng Nghiên cứu Kinh doanh (6 tháng) 

- Cao đẳng Máy tính và Công nghệ thông tin (6 tháng) 

- Chứng chỉ Cao đẳng chuyên biệt ngành Quản lý Du lịch và Khách sạn (6 

tháng học và 6 tháng thực tập) 

b. Chương trình đào tạo Cao đẳng 

- Cao đẳng Lãnh đạo và Quản lý (12 tháng) 

- Cao đẳng Quản trị kinh doanh ( 12 tháng) 

- Cao đẳng Quản lý dự án (6 tháng) 

- Cao đẳng Quản lý Du lịch và Khách sạn (9 tháng học và 6 tháng thực tập) 

- Cao đẳng Công Nghệ Thông tin (12 tháng) 

- Cao đẳng Nông nghiệp (10 tháng học và 6 tháng thực tập) 

- Cao đẳng Quản Lý bán lẻ (6 tháng học và 6 tháng thực tập) 

- Cao đẳng Quản lý cung ứng và vận chuyển (6 tháng học và 6 tháng thực tập) 



-  

c. Chương trình đào tạo Cao đẳng Nâng cao 

- Cao đẳng nâng cao trong Lãnh đạo và Quản lý (9 tháng)  

- Cao đẳng nâng cao trong Quản lý chương trình (9 tháng) 

- Cao đẳng nâng cao trong Quản lý Du lịch và Khách sạn (9 tháng học và 6 

tháng thực tập) 

- Cao đẳng Nâng cao Công nghệ và Thông tin (9 tháng học và 6 tháng thực 
tập) 

4. Chương trình cử nhân (Top-up Degree) với trường Đại học University of 

Derbey (UOD) học tại Singapore và nhận bằng Anh. 

d. Cử nhân chuyên ngành Dịch vụ quốc tế (12 tháng) 

e. Cử nhân chuyên ngành Du lịch quốc tế (12 tháng) 

 

V. Cơ hội chuyển tiếp năm 2 sang các trường Đại học tại Úc thuộc tập đoàn 

Academies Australasia Group. 

f. Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cao đẳng tại Singapore có cơ hội chuyển 

tiếp sang năm 2 của các trường đại học thuộc Tập đoàn Academies Australasia 

Group và các trường Đại học đối tác của tập đoàn. Cơ hội hoàn thành chương 

trình Đại học trong thời gian từ 2 năm – 2,5 năm. 

g. Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cao đăng nâng cao tại Singapore có cơ 

hội chuyển tiếp sang năm 2 của các trường đại học thuộc Tập đoàn Academies 

Australasia Group và các trường Đại học đối tác của tập đoàn. Cơ hội hoàn 

thành chương trình Đại học trong thời gian từ 1.5 năm tới 2 năm . 

Lưu ý: Với những sinh viên chuyển tiếp từ Singapore qua Úc, sẽ được ưu tiên xét 

miễn giảm môn, sinh viên phải đạt yêu cầu về Tiếng anh, chứng minh về tài chính 

theo yêu cầu của Trường và Cục di trú Úc. AAC Singapore sẽ giúp kết nối sinh 

viên với văn phòng tuyển sinh tại Úc để văn phòng tại Úc hỗ trợ sinh viên hoàn 

thành các thủ tục xin thư học, COE và những thủ tục khác. 



 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI ACADEMIES AUSTRALASIA COLLEGE 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

YÊU CẦU TUYỂN SINH 
THỜI 

LƯỢN
G 

HỌC PHÍ 
NHẬ
P 
HỌC 

LỘ TRÌNH HỌC TẬP 

CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 

  

 

 

 

 

 

 

 

- 12 tuổi trờ lên 

- Không yêu cầu trình độ học vấn 

- Ứng viên nộp hồ sơ phải làm bài kiểm 

tra trình độ và có thể được yêu cầu 

phỏng vấn. 

1 831.67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ hai 

hàng 

tuần 

Áp dụng cho tất cả các trình độ 

 3 2,902.13 Trình độ Nền tảng 

 3 2,902.13 Trình độ Cơ bản 

Chứng chỉ 3 2,902.13 Trình độ Trung cấp 

Tiếng anh 
3 

2,902.13 
Trình độ Nâng cao 

Certificate in 3 2,902.13 Trình độ Cao cấp 
English 

6 4,932.25 Trình độ Nền tảng & Cơ bản (CIE/EFL) 

 
(Học nửa ngày hoặc 

6 4,932.25 Trình độ Cơ bản & Trung cấp 

6 4,932.25 Trình độ Trung cấp & Nâng cao học cả ngày) 

 6 4,932.25 Trình độ Nâng cao & Cao cấp 

 12 9,483.00 Từ Cơ bản tới Cao Cấp 

 12 9,483.00 Từ Nền tảng tới Nâng cao 

 
15 11,812.88 

Tiếng anh dành cho người nước 

 ngoài (Bán thời gian – Nửa 
ngày)  

15 11,812.88 
Tiếng anh dành cho người nước 

 ngoài (Toàn thời gian – Cả ngày) 

 

Luyện thi IELTS 

IELTS Preparatory 

course 

- Không yêu cầu trình độ học vấn 

- Hoàn thành Tiếng anh trình độ Nâng 

cao hoặc IELTS 4.5 hoặc tương 

đương 

- Ứng viên không có chứng chỉ Tiếng anh 

thi đạt làm bài kiểm tra trình độ TA tại 

AAC. 

1 831.67 
 

Thứ 
hai hàng 
tuần 

Chứ ng chỉ được công nhận và 

có thể sử dụng nộp xin học 
bổng, xin việc 

3 2,902.13 

6 4,932.25 



 

 

CHƯƠNG TRÌNH LUYÊN THI 

Luyện thi vào 

trường Công lập 

Singapore 

Preparatory course 

(for admission to 

government schools) 
- GPC 

 

- Tuổi từ 6 tới 16 

- Học sinh phải đủ tuổi tham gia kỳ thi 

AEIS hoặc S-AEIS 

1 1,883.52 
 

 

Thứ hai 

hàng 

tuần 

- Có kiến thức tốt 

- Tham gia kỳ thi AEIS & S-

AEIS 

- Học sinh thi đạt kỳ thi sẽ 

được đăng ký vào học trường 

Công lập của Singapore, học 

luyện O level tại AAC hoặc 

các chứng chỉ khác 

3 5,583.53 

6 9,438.00 

  

 

- Ứng viên phải đạt 15 tuổi tính Janh thi 

đạt làm bài kiểm tra trình độ TA tại 

AAC. 

1 1,891.15  

 

 

 

Thứ hai 

hàng 

tuần 

Sau khi có chứng chỉ O Level, 

học sinh có thể 

-Nộp hồ sơ học các trường dự 

bi ̣ đại học (2 năm – tương 

đương lớp 11 & 12 của Việt 

Nam) 

-Nộp hồ sơ theo học 5 trường 

CĐ Công lập Chính phủ 

- Nộp hồ sơ theo học các 

trường Tư thục 

- Nộp hồ sơ du học nước khác 

Luyện thi O Level 3 6,093.10 

Preparatory course 

(For Singapore – 

Cambridge General 

Certificate of 
Education ‘O’ 
Level) 

6 9,817.63 

9 13,675.14 

12 17,749.56 

18 26,008.49 

 22 
31,152.20 

  

 

- Ứng viên phải đạt 14 tuổi tính tới ngày 

1/1 của năm thi IGCSE 

- Hoàn thành Secondary 2 (tương đương 

với lớp 8 Việt Nam) 

- Hoàn thành chương trình tiếng anh Cấp 

độ 2, hoặc IELTS 4.5 

- Ứng viên không có chứng chỉ Tiếng anh 

thi đạt làm bài kiểm tra trình độ TA tại 

AAC. 

1 1,883.52  

 

 

 

 

Thứ hai 

hàng 

tuần 

 

 

Sau khi có chứng chỉ IGCSE, học 

sinh có thể 

- Nộp hồ sơ theo học 5 

trường CĐ Công lập Chính 

phủ 

- Nộp hồ sơ theo học các 

trường Tư thục 
- Nộp hồ sơ du học nước khác 

Luyện thi IGCSE 3 5,875.10 

Preparatory 

course 

(Cambridge 

International 

General 

Certificate of 

Secondary 

Education) 

6 11,924.60 

9 16,012.10 

12 19,118.60 

18 26,966.60 



 22 31,719.00 



 

 

CHỨNG CHỈ / DỰ BỊ 

Chứng chỉ IV 
trong 
kinh doanh 

 

Certificate IV in 

Business (CIB) 

Học vấn: 

Thi qua 1 môn trình độ O Level (Điểm 1-7) 

hoặc 2 môn ờ trình độ N Level (Điểm 1-5) 

hoặc Hoàn thành 10 năm học (hoặc) trình 

độ tương đương, hoặc các bằng cấp khác 

tương đương 

Độ tuổi: 16 tuổi trở lên 

Nếu ứng viên trên 30 tuổi cần phải có ít 

nhất 8 năm kinh nghiệm 

Tiếng anh: 

IELTS 5.0 hoăc ̣tốt nghiệp EFL (Level 4) 

của AAC hoặc trình độ tương đương 

Ứng viên không có chứng chỉ Tiếng anh thi 

đạt làm bài kiểm tra trình độ TA tại AAC. 

 

 

6 

 

 

4,523.50 

 

 

Thứ hai 

đầu tiên 

của 

tháng 

 

 

 

Sau khi hoàn thành chương trình 

có thể tiếp tục học các chương 

trình cao đẳng Kinh doanh, 

Quản trị, Du lịch tại AAC 

Singapore hoặc tại các trường 

khác tại Singapore 

Cao đẳng nghiên 

cứu kinh doanh 

(Cấp độ 3) 

 

Diploma in Business 

Studies (Level 3) 

(DBS) 

Học vấn: 

Thi qua 1 môn trình độ O Level (Điểm 1-7) 

hoặc 2 môn ờ trình độ N Level (Điểm 1-5) 

hoặc Hoàn thành 10 năm học (hoặc) trình 

độ tương đương, hoặc các bằng cấp khác 

tương đương 

Độ tuổi: 16 tuổi trở lên 

Nếu ứng viên trên 30 tuổi cần phải có ít nhất 

8 năm kinh nghiệm 

Tiếng anh: 

IELTS 5.0 hoăc ̣tốt nghiệp EFL (Level 4) 

của AAC hoặc trình độ tương đương 

Ứng viên không có chứng chỉ Tiếng anh thi 

đạt làm bài kiểm tra trình độ TA tại AAC. 

 

 

6 

 

 

6,049.50 

 

 

Thứ hai 

đầu tiên 

của 

tháng 

 

 

Sau khi hoàn thành chương trình 

có thể tiếp tục học các chương 

trình cao đẳng Kinh doanh, 

Quản trị, Du lịch tại AAC 

Singapore hoặc tại các trường 

khác tại Singapore 



Cao đẳng Máy 

tính và Công 

nghệ thông tin 

 

Diploma of 

Computing 

and 

Information 

technology 

(DCIT) 

Học vấn: 

Thi qua 1 môn trình độ O Level (Điểm 1-7) 

hoặc Hoàn thành 10 năm học (hoặc) trình 

độ tương đương, hoặc các bằng cấp khác 

tương đương Độ tuổi: 16 tuổi trở lên 

Nếu ứng viên trên 30 tuổi cần phải có ít nhất 

8 năm kinh nghiệm 

Tiếng anh: 

IELTS 5.0 hoăc ̣tốt nghiệp EFL (Level 4) 

của AAC hoặc trình độ tương đương 

Ứng viên không có chứng chỉ Tiếng anh thi 
đạt 

làm bài kiểm tra trình độ TA tại AAC. 

 

 

 

6 

 

 

 

6,049.50 

 

 

Thứ hai 

đầu tiên 

của 

tháng 

 

 

 

Sau khi hoàn thành chương trình 

có 

thể tiếp tục học các chương trình 

cao đẳng CNTT tại AAC 

Singapore 

hoặc tại các trường khác tại 

Singapore 



Cao đẳng 

chuyên biệt 

trong ngành 

Quản lý dịch vụ 

 

Special 

Diploma in 

Tourism and 

Hospitality 

Management 

(SDHM) 

Học vấn: 

Thi qua 1 môn trình độ O Level (Điểm 1-7) 

hoặc 2 môn ờ trình độ N Level (Điểm 1-5) 

hoặc 

Hoàn thành 10 năm học (hoặc) trình độ 

tương đương, hoặc các bằng cấp khác 

tương đương Độ tuổi: 16 tuổi trở lên 

Nếu ứng viên trên 30 tuổi cần phải có ít nhất 

8 năm kinh nghiệm 

Tiếng anh: 

IELTS 5.0 hoăc ̣tốt nghiệp EFL (Level 4) 

của AAC hoặc trình độ tương đương 

- Ứng viên không có chứng chỉ Tiếng anh thi 

đạt làm bài kiểm tra trình độ TA tại AAC. 

 

 

 

 

6+6 

 

 

 

 

6,594.70 

 

 

Thứ 

hai đầu 

tiên 

của 

tháng 

 

 

 

Sau khi hoàn thành chương trình 

có 

thể tiếp tục học các chương trình 

cao đẳng Du lịch tại AAC 

Singapore 

hoặc tại các trường khác tại 

Singapore 

CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẨNG 



 

 

 

 

Cao đẳng Quản 

lý Du lịch, Khách 

sạn và Nhà hàng 

Diploma in 

Tourism & 

Hospitality 

Management 

(DTHM) 

Học thuật: 

- Hoàn thành chương trình CĐ nghiên 

cứu kinh doanh (Cấp độ 3) hoặc; Chứng 

chỉ IV trong kinh doanh; hoặc CĐ 

chuyên biệt trong quản lý dịch vụ (Cấp 

độ 3) hoặc; hoàn thành CĐ Level 3 

tương đương từ các trường khác tại 

Singapore hoặc 

- Hoàn thành A level với ít nhất một môn 

đạt yêu cầu; hoặc hoàn thành chương 

trình ITE hoặc bằng cấp tương đương 
- Hoàn thành lớp 12; hoặc tương đương 

Độ tuổi: 

Ứng viên nộp hồ sơ đủ 17 tuổi trở lên 

Ứng viên trên 30 tuổi cần phải cung cấp 8 

năm kinh nghiệm làm việc trước khi nộp 

hồ sơ 
Tiếng anh 
- IELTS 5.5 hoặc AAC CIE Level 4; hoặc 

Ứng viên không có chứng chỉ Tiếng anh thi 
đạt làm bài kiểm tra trình độ TA tại AAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9+6 

 

 

 

 

 

 

 

8,556.50 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

Hai đầu 

tiên của 

tháng 

 

 

 

- Đăng ký chương trình Cao 

đẳng nâng cao Quản lý Du 

lịch, Khách sạn và Nhà Hàng 

tại AAC Singapore 
- 

- Đăng ký chương trình Cao 
đẳng nâng cao hoặc Đại học 
tại Úc, Singapore 

- Đăng ký chương trình Cao 

đẳng nâng cao hoặc Đại học 

tại các 
nước khác. 



Cao đẳng Quản 

lý và Lãnh đạo 

Diploma of 

Leadership and 

Management 

(DLM) 

Học thuật: 

- Hoàn thành chương trình CĐ nghiên 

cứu kinh doanh (Cấp độ 3) hoặc; Chứng 

chỉ IV trong kinh doanh; hoặc CĐ 

chuyên biệt trong quản lý dịch vụ (Cấp 

độ 3) hoặc; hoàn thành CĐ Level 3 

tương đương từ các trường khác tại 

Singapore hoặc 

- Hoàn thành A level với ít nhất một môn 

đạt yêu cầu; hoặc hoàn thành chương 

trình ITE hoặc bằng cấp tương đương 
- Hoàn thành lớp 12; hoặc tương đương 

Độ tuổi: 

Ứng viên nộp hồ sơ đủ 17 tuổi trở lên 

Ứng viên trên 30 tuổi cần phải cung cấp 8 

năm kinh nghiệm làm việc trước khi nộp 

hồ sơ 
Tiếng anh 
- IELTS 5.5 hoặc AAC CIE Level 4; hoặc 

Ứng viên không có chứng chỉ Tiếng anh thi 
đạt làm bài kiểm tra trình độ TA tại AAC. 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

8,556.50 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

Hai đầu 

tiên của 

tháng 

- Đăng ký chương trình Cao 

đẳng nâng cao Quản lý Du 

lịch, Khách sạn và Nhà Hàng 

tại AAC Singapore 
- 

- Đăng ký chương trình Cao 

đẳng nâng cao hoặc Đại học 

tại Úc, Singapore 

- Đăng ký chương trình Cao 

đẳng nâng cao hoặc Đại học 

tại các 

nước khác. 



Cao đẳng Quản lý 

Kinh doanh 

Diploma of 

Business 

Management 

(DBM) 

Học thuật: 

- Hoàn thành chương trình CĐ nghiên 

cứu kinh doanh (Cấp độ 3) hoặc; Chứng 

chỉ IV trong kinh doanh; hoặc CĐ 

chuyên biệt trong quản lý dịch vụ (Cấp 

độ 3) hoặc; hoàn thành CĐ Level 3 

tương đương từ các trường khác tại 

Singapore hoặc 

- Hoàn thành A level với ít nhất một môn 

đạt yêu cầu; hoặc hoàn thành chương 

trình ITE hoặc bằng cấp tương đương 
- Hoàn thành lớp 12; hoặc tương đương 

Độ tuổi: 

Ứng viên nộp hồ sơ đủ 17 tuổi trở lên 

Ứng viên trên 30 tuổi cần phải cung cấp 8 

năm kinh nghiệm làm việc trước khi nộp 

hồ sơ 
Tiếng anh 
- IELTS 5.5 hoặc AAC CIE Level 4; hoặc 

Ứng viên không có chứng chỉ Tiếng anh thi 
đạt làm bài kiểm tra trình độ TA tại AAC. 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

8,556.50 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

Hai đầu 

tiên của 

tháng 

- Đăng ký chương trình Cao 

đẳng nâng cao Quản lý Du 

lịch, Khách sạn và Nhà Hàng 

tại AAC Singapore 

- Đăng ký chương trình Cao 

đẳng nâng cao hoặc Đại học 

tại Úc, Singapore 

- Đăng ký chương trình Cao 

đẳng nâng cao hoặc Đại học 

tại các 
nước khác. 

Cao đẳng 

CNTT Diploma 

of Information 

Technology 

(DIT) 

Học thuật: 

- Hoàn thành chương trình CĐ Máy tính 

và Công nghệ thông tin (Cấp độ 3) 

hoặc; hoàn thành CĐ Level 3 tương 

đương từ các trường khác tại Singapore 

hoặc 

- Hoàn thành A level với ít nhất một môn 

đạt yêu cầu; hoặc hoàn thành chương 

trình ITE hoặc bằng cấp tương đương 
- Hoàn thành lớp 12; hoặc tương đương 

Độ tuổi: 

Ứng viên nộp hồ sơ đủ 16 tuổi trở lên 

Ứng viên trên 30 tuổi cần phải cung cấp 8 

năm kinh nghiệm làm việc trước khi nộp hồ 

sơ Tiếng anh 
- IELTS 5.5 hoặc AAC CIE Level 4; hoặc 

Ứng viên không có chứng chỉ Tiếng anh thi 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

$9,101.50 

 

 

 

 

 

Thứ 

Hai đầu 

tiên của 

tháng 

- Đăng ký chương trình Cao 

đẳng nâng cao Quản lý Du 

lịch, Khách sạn và Nhà Hàng 

tại AAC Singapore 

 

- Đăng ký chương trình Cao 
đẳng nâng cao hoặc Đại học 
tại Úc, Singapore 

 

- Đăng ký chương trình Cao 

đẳng nâng cao hoặc Đại học 

tại các 
nước khác. 



đạt làm bài kiểm tra trình độ TA tại AAC. 

Cao đẳng Quản 

lý Dự án 

Diploma of 

Project 

Management 

(DPM) 

Học thuật: 

- Hoàn thành chương trình CĐ Level 3 

tương đương từ các trường khác tại 

Singapore hoặc 

- Hoàn thành A level với ít nhất một môn 

đạt yêu cầu; hoặc hoàn thành chương 

trình ITE hoặc bằng cấp tương đương 

- Hoàn thành lớp 12; hoặc tương đương 

Độ tuổi: 

Ứng viên nộp hồ sơ đủ 17 tuổi trở lên 

Ứng viên trên 30 tuổi cần phải cung cấp 8 

năm kinh nghiệm làm việc trước khi nộp 

hồ sơ 

Tiếng anh 

- IELTS 5.5 hoặc AAC CIE Level 4; 

hoặc Ứng viên không có chứng chỉ Tiếng 

anh thi đạt làm bài kiểm tra trình độ TA 

tại AAC. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

$5,819.51 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

Hai đầu 

tiên của 

tháng 

- Đăng ký chương trình Cao 

đẳng nâng cao Quản lý Du 

lịch, Khách sạn và Nhà Hàng 

tại AAC Singapore 

- Đăng ký chương trình Cao 

đẳng nâng cao hoặc Đại học 

tại Úc, Singapore 

 

- Đăng ký chương trình Cao 

đẳng nâng cao hoặc Đại học 

tại các 
nước khác. 



 

 

 

Cao đẳng Nông 

nghiệp 

Diploma in 

Agriculture (DOA) 

Học thuật: 

- Hoàn thành A level với ít nhất một môn 

đạt yêu cầu; hoặc hoàn thành chương 

trình ITE hoặc bằng cấp tương đương 

- Hoàn thành chương trình CĐ Level 3 

tương đương từ các trường khác tại 

Singapore hoặc 

- Hoàn thành lớp 12; hoặc tương đương 

Độ tuổi: 

Ứng viên nộp hồ sơ đủ 17 tuổi trở lên 

Ứng viên trên 30 tuổi cần phải cung cấp 8 

năm kinh nghiệm làm việc trước khi nộp 

hồ sơ 

Tiếng anh 

- IELTS 5.5 hoặc AAC CIE Level 4; hoặc 

- Ứng viên không có chứng chỉ Tiếng anh 

thi đạt làm bài kiểm tra trình độ TA tại 

AAC. 

 

 

 

 

 

10+6 

 

 

 

 

 

12,371.51 

 

 

 

 

Thứ 

Hai đầu 

tiên của 

tháng 

 

- Sau khi hoàn thành xong 

khoá học tại singapore có thể 

chuyển tiếp sang Úc để học 

chương trình CĐNC hoặc 

ĐH chuyên ngành nông 

nghiệp 



Cao Đẳng Quản 

lý Vận chuyển và 

Cung Ứng 

Diploma of 

Logistic and 

Supply 

Management 

(DLSM 

Học thuật: 

- Hoàn thành chương trình CĐ nghiên 

cứu kinh doanh (Cấp độ 3) hoặc; Chứng 

chỉ IV trong kinh doanh; hoặc CĐ 

chuyên biệt trong quản lý dịch vụ (Cấp 

độ 3) hoặc; hoàn thành CĐ Level 3 

tương đương từ các trường khác tại 

Singapore hoặc 

- Hoàn thành A level với ít nhất một môn 

đạt yêu cầu; hoặc hoàn thành chương 

trình ITE hoặc bằng cấp tương đương 
- Hoàn thành lớp 12; hoặc tương đương 

Độ tuổi: 

Ứng viên nộp hồ sơ đủ 17 tuổi trở lên 

Ứng viên trên 30 tuổi cần phải cung cấp 8 

năm kinh nghiệm làm việc trước khi nộp 

hồ sơ 
Tiếng anh 
- IELTS 5.5 hoặc AAC CIE Level 4; hoặc 

Ứng viên không có chứng chỉ Tiếng anh thi 
đạt làm bài kiểm tra trình độ TA tại AAC. 

 

 

 

 

 

 

$9,101.50 

 

 

 

 

 

 

6+6 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

Hai đầu 

tiên của 

tháng 

- Đăng ký chương trình Cao 

đẳng nâng cao Quản lý Du 

lịch, Khách sạn và Nhà Hàng 

tại AAC Singapore 

- Đăng ký chương trình Cao 

đẳng nâng cao hoặc Đại học 

tại Úc, Singapore 

- Đăng ký chương trình Cao 

đẳng nâng cao hoặc Đại học 

tại các 
nước khác. 



Cao Đẳng Quản 

lý bán lẻ 

Diploma of Retail 

Managenent 

(DRM) 

Học thuật: 

- Hoàn thành chương trình CĐ nghiên 

cứu kinh doanh (Cấp độ 3) hoặc; 

Chứng chỉ IV trong kinh doanh; hoặc 

CĐ chuyên biệt trong quản lý dịch vụ 

(Cấp độ 3) hoặc; hoàn thành CĐ Level 

3 tương đương từ các trường khác tại 

Singapore hoặc 

- Hoàn thành A level với ít nhất một môn 

đạt yêu cầu; hoặc hoàn thành chương 

trình ITE hoặc bằng cấp tương đương 
- Hoàn thành lớp 12; hoặc tương đương 

Độ tuổi: 

Ứng viên nộp hồ sơ đủ 17 tuổi trở lên 

Ứng viên trên 30 tuổi cần phải cung cấp 8 

năm kinh nghiệm làm việc trước khi nộp 

hồ sơ 
Tiếng anh 
- IELTS 5.5 hoặc AAC CIE Level 4; hoặc 

Ứng viên không có chứng chỉ Tiếng anh thi 
đạt làm bài kiểm tra trình độ TA tại AAC. 

 

 

 

 

 

 

$9,101.50 

 

 

 

 

 

 

6+6 

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai 

đầu tiên 

của 

tháng 

- Đăng ký chương trình Cao 

đẳng nâng cao Quản lý Du 

lịch, Khách sạn và Nhà Hàng 

tại AAC Singapore 

 

- Đăng ký chương trình Cao 

đẳng nâng cao hoặc Đại học 
tại Úc, Singapore 

- Đăng ký chương trình Cao 

đẳng nâng cao hoặc Đại học 

tại các 

nước khác. 



 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẨNG NÂNG CAO 

 

 

Cao đẳng nâng 

cao Quản lý Du 

lịch, khách sạn 

và Nhà Hàng 

Advance diploma 

in Tourism and 

Hospitality 

Management 

(ADTHM) 

Học thuật: 

- Tốt nghiệp CĐ Quản lý Du lịch, Khách 

sạn và Nhà hàng; hoặc CĐ QTKD 

(Level 4); hoặc CĐ QL Dự án hoặc CĐ 

QL Bán lẻ, CĐ QL Chuỗi cung ứng và 

vận chuyển hoặc CĐ Quản lý Dịch vụ 

và Du lịch hoặc 

- Các CĐ tương đương với Chương 

trình Cao đẳng Level 4 hoặc tốt 

nghiệp ITE Higher Nitec hoặc các 

chương trình tương đương. 
Độ tuổi: 
Ứng viên từ 17 tuổi trở lên 

Ứng viên từ 30 tuổi trể lên cần có 8 năm 

kinh nghiệm trước khi đăng ký theo học 
Tiếng anh: 
- IELTS 5.5 hoặc AAC CIE Level 5; 

hoặc Ứng viên không có chứng chỉ Tiếng 
anh thi đạt làm bài kiểm tra trình độ TA 
tại AAC. 

 

 

 

 

 

 

9+6 

 

 

 

 

 

 

9,646.50 

 

 

 

 

 

Thứ hai 

đầu tiên 

của 

Tháng 

 

 

 

 

- Đăng ký tham gia học Top-

up Degree của trường ĐH 

Derby từ Anh đào tạo tại 

AAC Singapore 

 

- Đăng ký theo học Đại học tại 

Úc, Anh hoặc các nước khác 



 

 

 

Cao đẳng nâng 

cao Quản lý và 

Lãnh đạo 

Advance diploma 

of Leadership and 

Management 

(ADLM) 

Học thuật: 

- Tốt nghiệp CĐ Quản lý Du lịch, Khách 

sạn và Nhà hàng; hoặc CĐ QTKD 

(Level 4); hoặc CĐ QL Dự án hoặc CĐ 

QL Bán lẻ, CĐ QL Chuỗi cung ứng và 

vận chuyển hoặc CĐ Quản lý Dịch vụ 

và Du lịch hoặc 

- Các CĐ tương đương với Chương trình 

Cao đẳng Level 4 hoặc tốt nghiệp ITE 

Higher Nitec hoặc các chương trình 

tương đương. 
Độ tuổi: 

- Ứng viên từ 17 tuổi trở lên. Ứng viên từ 

30 tuổi trể lên cần có 8 năm kinh 

nghiệm trước khi đăng ký theo học 
Tiếng anh: IELTS 5.5 hoặc AAC CIE 
Level 5; hoặc. Ứng viên không có chứng 
chỉ Tiếng anh thi đạt làm bài kiểm tra trình 
độ TA tại AAC. 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

8,011.50 

 

 

 

 

 

Thứ Hai 

đầu tiên 

của 

Tháng 

 

 

 

- Đăng ký tham gia học Top-

up Degree của trường ĐH 

Derby từ Anh đào tạo tại 

AAC Singapore 

 

- Đăng ký theo học Đại học tại 

Úc, Anh hoặc các nước khác 

 

 

Cao đẳng nâng 

cao về Quản lý 

Chương trình 

Advance diploma 

of Programm 

Management 

(ADPM) 

Học thuật: 

- Tốt nghiệp CĐ Quản lý Du lịch, Khách 

sạn và Nhà hàng; hoặc CĐ QTKD 

(Level 4); hoặc CĐ QL Dự án hoặc CĐ 

QL Bán lẻ, CĐ QL Chuỗi cung ứng và 

vận chuyển hoặc CĐ Quản lý Dịch vụ 

và Du lịch hoặc 

- Các CĐ tương đương với Chương trình 
Cao đẳng Level 4 hoặc tốt nghiệp ITE 
Higher Nitec hoặc các chương trình 
tương đương. 

Độ tuổi: 

- Ứng viên từ 17 tuổi trở lên. Ứng viên từ 

30 tuổi trể lên cần có 8 năm kinh 

nghiệm trước khi đăng ký theo học 

Tiếng anh: 
IELTS 5.5  hoặc AAC CIE Level 5; 
hoặc. 
Ứng viên không có chứng chỉ Tiếng anh 
thi đạt làm bài kiểm tra trình độ TA tại 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

8,011.50 

 

 

 

 

Thứ Hai 

đầu tiên 

của 

Tháng 

 

 

- Đăng ký tham gia học Top-

up Degree của trường ĐH 

Derby từ Anh đào tạo tại 

AAC Singapore 

 

- Đăng ký theo học Đại học tại 

Úc, Anh hoặc các nước khác 



AAC. 

 

 

 

 

 

Cao đẳng nâng 

cao CNTT 

Advance diploma of 

Information 

Technology 

(ADIT) 

Học thuật: 

- Hoàn thành chương trình CĐCNTT (Cấp 

độ 4) tại AAC hoặc các trường tư thục 

khác tại Singapore hoặc ITE Higher 

Nitec hoặc bằng cấp tương đương. 

Độ tuổi: 

- Ứng viên từ 17 tuổi trở lên. Ứng viên từ 

30 tuổi trể lên cần có 8 năm kinh 

nghiệm trước khi đăng ký theo học 

*** Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng 

CNTT sẽ được miễn giảm 3 môn học đó 

là: Web Programming, Project 

Management and Workplace Cyber 

Security 

Tiếng anh: 

- IELTS 5.5 hoặc AAC ÈL Level 5; hoặc 

- Ứng viên không có chứng chỉ Tiếng anh 

thi đạt làm bài kiểm tra trình độ TA tại 

AAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,011.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai 

đầu tiên 

của 

Tháng 

 

 

 

 

 

- Đăng ký tham gia học Top-

up Degree của trường ĐH 

Derby từ Anh đào tạo tại 

AAC Singapore 

 

- Đăng ký theo học Đại học tại 

Úc, Anh hoặc các nước khác 



 

 

ĐẠI HỌC – DERBY UNIVERSITY (UK) Tại Singapore – Top-up) 

Cử nhân Quản lý 

dịch vụ Quốc tế 

 

BA(Hons) – 

International 

Hospitality 

management (Top- 

up) 

Học thuật: 

- Tốt nghiệp CĐNC ngành QL DV-DL 

tại AAC hoặc 

- Tốt nghiệp CĐ cùng chuyên ngành tại 

các trường CĐ Công lập (Poly) hoặc 

- Tốt nghiệp CĐNC (Level 5) cùng 

chuyên ngành tại các trường Tư thục 

khác tại Singapore 

- Ứng viên từ 18 tuổi trở lên 

Tiếng anh: 

- IELTS 6.0 (điểm tối thiệu 5.5. cho tất cả 

các kỹ năng) hoặc 

- PTE: 56 hoặc Cambridge English Scale: 

B2 or; London Tests of English level 4 

- Đạt O Level English (Grade C6) hoặc 

tương đương (Nếu CĐ/CĐNC là tiếng 

anh, ứng viên có thể được miễn yêu 

cầu tiêngs anhd dầu vào nhưng phụ 

thuộc vào trường ĐH Derby) 
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15,750.50 

 

 

 

Nhập học 

tháng 

1,4,7,10 

 

 

 

Đăng ký học Thạc sĩ tại 

Singapore, Anh, Úc hoặc các 

nước khác 

 

 

Cử nhân Quản lý 

Du lịch Quốc tế 

 

BA(Hons) – 

International 

Hospitality 

management 

(Top- up) 
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15,750.50 

 

 

 

 

 

 

Nhập học 

tháng 

1,4,7,10 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký học Thạc sĩ tại 

Singapore, Anh, Úc hoặc các 

nước khác 



HỒ SƠ YÊU CẦU 

VIỆT NAM 

- Hộ chiếu (Photo or scan) 

- Giấy khai sinh (Dịch thuật và công chứng) 

- Học bạ cấp 3 hoặc học bạ lớp 10 (Dịch thuật và công chứng) 

- Bằng tốt nghiệp cấp 3 (Dịch thuật và công chứng) 

- Các bằng cấp và chứng chỉ khác – nếu có (Dịch thuật và công chứng) 

- Chứng nhận công việc - nếu có (Dịch thuật và công chứng ) 

- Hộ chiếu hoặc chứng minh thư của cha mẹ (Photo hoặc scan cho hộ chiếu, 

dịch thuật và công chứng cho chứng minh) 

- Chứng minh tài chính (Tùy từng trường hợp) 

- Ảnh thẻ scan 4x6 không chỉnh sửa photoshop, chụp 3 tháng gần nhất (phông 

nền trắng) 

 

ẤN ĐỘ, TRUNG QUỐC, INDONESIA, SRI LANKA VÀ CÁC NƯỚC KHÁC 

- Hộ chiếu (Photo or scan) 

- Giấy khai sinh (Dịch thuật và công chứng) 

- Học bạ cấp 2 và học bạ cấp 3 (Dịch thuật và công chứng) 

- Bằng tốt nghiệp cấp 3 (Dịch thuật và công chứng) 

- Các bằng cấp và chứng chỉ khác – nếu có (Dịch thuật và công chứng) 

- Chứng nhận công việc - nếu có (Dịch thuật và công chứng ) 

- Hộ chiếu hoặc chứng minh thư của cha mẹ (Photo hoặc scan cho hộ chiếu, 

dịch thuật và công chứng cho chứng minh) 

- Chứng minh tài chính (Bắt buộc) 

- Ảnh thẻ scan 4x6 không chỉnh sửa photoshop, chụp 3 tháng gần nhất 



QUY TRÌNH LÀM HỒ SƠ 

Bước 1: Lựa chọn chương trình phù hợp (Liên hệ agent, hoặc nhân viên trường) 

Bước 2: Điền và ký đơn đăng ký (AAC application form, Eform và Form 12 và 

Indemnity form), nộp toàn bộ hồ sơ yêu cầu (ứng cho từng nước) 

Bước 3: Nộp phí đăng ký SGD 214.00 

Bước 4: Nhận kết quả thông báo về visa du học 

o Nếu đạt kết quả (approval) chuẩn bị bước 5 

o Nếu trượt (Rejected), trường sẽ làm đơn phúc khảo 

Bước 5: Ký hợp đồng thỏa thuận đồng ý tham gia học giữa sinh viên và trường AAC  

(Hợp đồng theo tiêu chuẩn của Cục khảo thí và Bộ giáo dục Singapore) 

Bước 6: Nộp học phí theo thông báo trong hợp đồng 

Bước 7: Nhận IPA letter (thư mời làm visa du học của Cục Di trú Singapore – ICA) 

Bước 8: Chuẩn bị trước khi bay 

o Vé máy bay (Một chiều, và vé dành cho sinh viên du học) 

o Hồ sơ nhập học từ trường: thư mời visa, hợp đồng thỏa thuận, thư mời học 

o Hồ sơ cá nhân sinh viên: bản gốc, dịch thuật và công chứng học bạ, 

giấy khai sinh, chứng chỉ và bằng cấp, đơn xác nhận công việc, chứng 

minh tài chính, hộ chiếu, và bản dịch thuật công chứng CMTND của 

cha mẹ. 

o Tiền SGD (Theo quy định của chính phủ khi xuất ngoại) 

o Những điều lưu ý khi bay (Quy định hãng hàng không, chính 

phủ Singapore) 

Bước 9: Thủ tục hải quan 

o Điều tờ khai nhập cảnh (khai đúng, đủ và viết rõ ràng thông tin yêu cầu) 

o Trình toàn bộ hồ sơ nhập học từ trường và ICA cho nhân viên hải quan 

Bước 10: Nhập học và ổn định việc học tập (Sau khi sang Singapore, sinh viên sẽ 

tới trường để được làm thủ tục nhập học, khám sức khỏe (nếu có), và 

hướng dẫn các quy định: thời gian học, quy định của trường và chính 

phủ. 

 

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

Vp Tuyển sinh của Trường ACC  

Công Ty TNHH Quốc Tế EBT 

Địa chỉ : Số 14 Ngõ 280 Đường Hồ tùng Mậu, Phú diễn, Hà Nội. 

Website: duhocebt@gmail.com   - vinastudyabroad.com 

             Email: duhocebt@gmail.com  - vienquocte.de.edu@gmail.com 

          Hotline: 0913553078 - 0971265533 

 

THANK YOU ! 

mailto:duhocebt@gmail.com
mailto:duhocebt@gmail.com
mailto:vienquocte.de.edu@gmail.com

